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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬ DỤNG VẮC XIN LMLM CÒN TỒN TẠI CHI CỤC THÚ Y CÁC TỈNH NĂM 2010 CHUYỂN SANG TIÊM PHÒNG ĐỢT I/2011 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 của Nghị định 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-BNN-TY ngày 30/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2008-2010;
Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-BNN-TY ngày 16/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế bệnh Lở mồm long móng (LMLM) giai đoạn 2011-2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y tại Tờ trình số 2055/TTr-TY-DT ngày 24/11/2011 về việc sử dụng số lượng vắc xin lở mồm long móng tồn tại Chi cục Thú y các tỉnh năm 2010 chuyển sang tiêm phòng đợt I/2011 thuộc Chương trình quốc gia khống chế bệnh Lở mồm long móng (LMLM);
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển 543.644 liều (Năm trăm bốn ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bốn liều) vắc xin LMLM trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM giai đoạn 2008 - 2010, trong đó có 249.580 liều vắc xin LMLM đơn giá type O và 249.064 liều vắc xin LMLM tam giá type O, A, Asia 1, còn tồn ở Chi cục Thú y các tỉnh năm 2010, chuyển sang tiêm phòng đợt I/2011 thuộc Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM giai đoạn 2011 - 2015 (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Cục Thú y có trách nhiệm hướng dẫn Chi cục Thú y các tỉnh có số lượng vắc xin tồn năm 2010 chuyển sang tiêm phòng đợt I/2011 theo đúng quy định và thanh quyết toán số lượng vắc xin trên vào Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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SỐ LƯỢNG VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG TỒN NĂM 2010 CHUYỂN SANG TIÊM PHÒNG ĐỢT 1/2011
(Kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BNN-TY ngày 16 tháng 12 năm 2011)
Đơn vị tính: liều

	Thứ tự
	Tên tỉnh 
	Số lượng vắc xin LMLM tồn năm 2010 chuyển sang 2011
	Số lượng vắc xin LMLM tồn năm 2010 chuyển sang 2011
	Số lượng vắc xin LMLM tồn năm 2010 chuyển sang 2011

	
	
	Type O
	Type O+A+Asia1
	Tổng số

	I
	Vùng khống chế
	240.350
	218.619
	458.944

	1
	Lạng Sơn
	350
	66.800
	67.150

	2
	Cao Bằng
	 
	39.525
	39.525

	3
	Nghệ An
	204.750
	 
	204.750

	4
	Hà Tĩnh
	600
	 
	600

	5
	Quảng Bình
	 
	1.100
	1.100

	6
	T.T. Huế
	 
	3.325
	3.325

	7
	Gia Lai
	 
	2.575
	2.575

	8
	Đắk Lắk 
	1.850
	9.775
	11.625

	9
	Đắk Nông
	75
	4.100
	4.175

	10
	Lâm Đồng
	27.575
	81.769
	109.344

	11
	Đồng Tháp
	5.125
	9.650
	14.775

	12
	Sơn La
	25
	 
	 

	II
	Vùng đệm
	9.230
	75.445
	84.675

	1
	Tuyên Quang
	 
	4.125
	4.125

	2
	Yên Bái
	 
	150
	150

	3
	Quảng Ngãi
	3.780
	5.295
	9.075

	4
	Bình Định
	4.350
	 
	4.350

	5
	Phú Yên
	1.100
	65.875
	66.975

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	249.580
	294.064
	543.619


 

